
TiếtLớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

1 CC-TNHN-TuyếnCC-TNHN-HươngChào cờ Chào cờ CC-TNHN-An Chào cờ Chào cờ

2 GDCD-Hương GDĐP - Quỳnh Sinh - Tấn Địa-Khuê Sử-Vinh Văn-Chính Tin-Quý

3 Anh-Chi Văn-Hiển Sử-Vinh Toán-Cường Anh-Xuân Văn-Chính Tin-Quý

4 Toán-Cường Văn-Hiển Anh-Chi Sinh - Tấn Anh-Xuân Lý-Quỳnh Sử-Vinh

1 GDĐP- Tuyến Địa & Sử-Khuê Anh-Chi Văn-Hiển Sinh-Hạnh Văn-Chính Toán-Tỵ

2 HĐTN - Tuyến Anh-Chi Địa-Khuê Văn-Hiển CĐ Văn-Chính Toán-Tỵ Sinh-Hạnh

3 Văn-Hiển KHTN - Tấn Địa-Khuê Hóa-Luân Văn-Chính Sinh-Hạnh Anh-Xuân

4 Văn-Hiển KHTN - Tấn Hóa-Luân Toán-Thịnh Toán-Tỵ Anh-Xuân Văn-Chính

1 Anh-Chi KHTN-Tấn Hóa-Luân Tin-Quý Toán-Tỵ Anh-Xuân GDTC - An

2 Toán-Cường Anh-Chi Sinh - Tấn Tin-Quý CĐ Sử- Vinh Anh-Xuân GDTC - An

3 Sử & Địa-Vinh Toán-Cường GDCD-Hương Anh - Anh Văn-Chính Toán-Tỵ Anh-Xuân

4 KHTN-Tấn Toán-Cường Anh-Chi Anh - Anh Văn-Chính Toán-Tỵ GDCD- Hương

1 Văn-Hiển GDTC-Hải Toán - Cường Sử-Vinh Toán (CĐ)-Tỵ CN-Quỳnh Hóa-Luân

2 Văn-Hiển GDTC-Hải Toán-Cường Hóa-Luân GDKTPL- Lý Sử-Vinh Anh-Xuân

3 Toán-Cường KHTN - Tấn Tin-Quý Văn-Hiển Sử-Vinh GDCD - HươngCN - Quỳnh

4 KHTN-Tấn MT - Việt Tin-Quý Văn-Hiển Anh-Xuân Hóa-Luân Lý-Quỳnh

1 Địa & Sử-Khuê Văn-Hiển Toán-Cường Sử-Vinh GDQP-An Hóa-Luân Văn-Chính

2 Địa & Sử-Khuê Toán-Cường Văn-Hiển Lý-Tuyến Toán-Tỵ GDTC-An Văn-Chính

3 CN - Quỳnh Sử & Địa-Vinh Văn-Hiển Toán-Thịnh Hóa - Luân GDTC-An Toán-Tỵ

4 Toán-Cường Địa & Sử-Khuê Lý-Tuyến Văn-Hiển Hóa - Luân CN - Quỳnh Toán-Tỵ

1 Anh-Chi Toán-Cường Văn-Hiển Lý-Tuyến GDKTPL- Lý Sinh-Hạnh Địa - Nghê

2 GDTC-Hải Anh-Chi Văn-Hiển Toán-Cường Sinh-Hạnh Lý-Quỳnh Địa - Nghê

3 GDTC-Hải Văn-Hiển Toán-Cường Sinh-Tấn HĐTN-HN - An Địa - Nghê Lý-Quỳnh

4 SH-TNHN-TuyếnSH-TNHN-HươngSHL-Hải SHL-Tấn SH-TNHN-An SHL-Quỳnh SHL-Hạnh
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